
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ỨNG HÒA Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN:
XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỈNH 429A KÉO DÀI VỀ PHÍA TÂY ( ĐOẠN TỪ QL 21B ĐẾN ĐÊ TẢ ĐÁY) HUYỆN ỨNG HOÀ

Địa điểm: Xã Sơn Công (nay là xã Cao Sơn Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (Tờ BĐ số 2)
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         tháng       năm 2025 của UBND huyện Ứng Hòa)
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1 2 3 5 6 7 8 9=7-8 10 11 12 13 14=8*155.000 15 16=8*775.000 17 18=8*3000 19=14+15+16+1
7+18 20

1 Hộ ông Nguyễn Văn Thơ
63/23/3 đường 10 KP2
Tăng Nhơn Phú B, TP
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

2 5 451,5 222,0 229,5 LUC 3956,9 5,61 4 34.410.000 0 172.050.000 1.920.000 666.000 209.046.000

2
Hộ ông Ngô Hữu Năng (đã
chết) đại diện ông Ngô Hữu
Quý

Thôn Hoàng Dương 2 14 557,4 202,9 354,5 LUC 4052,8 5,01 4 31.449.500 0 157.247.500 1.920.000 608.700 191.225.700

3 Hộ ông Nguyễn Gia Sáng Thôn Hoàng Dương 2 18 148,6 40,6 108,0 LUC 2974,6 1,36 4 6.293.000 0 31.465.000 1.920.000 121.800 39.799.800

4 Hộ bà Ngô Thị Ngà Thôn Hoàng Dương 2 19 405,3 111,3 294,0 LUC 405,3 27,46 2 17.251.500 0 86.257.500 2.880.000 333.900 106.722.900

Tổng 1562,8 576,8 986,0 89.404.000 447.020.000 8.640.000 1.730.400 546.794.400

Tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 546.794.400 đồng
Chi phí phục vụ công tác GPMB 10.935.888 đồng
 Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB là: 557.730.288 đồng
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